
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13114284 DH13QR Đậu Đình Anh 2 0.4
2 13118070 DH13CC Lê Hồng Anh 5 2 2.6
3 14117004 DH14CT Bùi Thị Ngọc ánh 5 6.5 6.2
4 13118078 DH13CK Trịnh Quốc Bảo 10 3 4.4
5 13114302 DH13QR Trần Thị Bích 4 2.5 2.8
6 13116012 DH13NY Huỳnh Trung Chánh 6.5 5.2
7 13114307 DH13NK Nguyễn Duy Công 10 3.5 4.8
8 14118117 DH14CK Lê Tiến Công 4 3 3.2
9 13118109 DH13CC Phạm Đại 5 4 4.2

10 13113041 DH13NHA Lê Phước Đạt 8 5 5.6
11 13153068 DH13CD Mai Quốc Đạt 10 6 6.8
12 13112050 DH13TY Trương Văn Điền 10 2.5 4.0
13 14149038 DH14QM Trần Diệu Đoan 10 8 8.4
14 13111199 DH13CN Trần Trọng Đức
15 13114029 DH13QR Bùi Trọng Đức 4 5 4.8
16 12131258 DH12CH Triệu Anh Dũng 10 3 4.4
17 13153059 DH13CD Nguyễn Quốc Dũng 10 3.5 4.8
18 13118105 DH13CK Trần Tùng Dương 10 1 2.8
19 13155079 DH13KN Hoàng Nam Dương
20 13114586 DH13LN Trần Vũ Duy 10 3.5 4.8
21 13131237 DH13TK Đặng Ngọc Duy
22 14130013 DH14DTA Nguyễn Anh Duy 0 3 2.4
23 11120902 DH12KE Huỳnh Thị Mỹ Duyên 5 6 5.8
24 13118014 DH13CC Bùi Văn Hào 5 5 5.0
25 13120196 DH13KM Nguyễn Nhựt Hào 10 5.5 6.4
26 13118133 DH13CK Nguyễn Hoàng Hảo 5 1.0
27 13154021 DH13OT Trần Đức Hiếu 5 2 2.6
28 14130039 DH14DTA Đoàn Văn Hòa
29 13333166 CD13CQ Phan Thị ái Hoài 7 4.5 5.0
30 12113141 DH12NHC Trần Đình Hoàng 8 7 7.2
31 12333089 CD13CQ Mã Như Hoàng 10 4 5.2
32 13111232 DH13CN Lê Minh Hoàng 8 4 4.8
33 13114049 DH13NK Nguyễn Hoàng 7 3.5 4.2
34 13115214 DH13CB Hồ Xuân Hoàng 10 1 2.8
35 13138263 DH13TD Hạp Tiến Hoàng 5 4.5 4.6
36 14149065 DH14QM Phạm Hoàng 10 7 7.6
37 13155009 DH13KN Bùi Thị ánh Hồng 5 7 6.6
38 13114064 DH13LN Lê Văn Hùng 5 4.5 4.6
39 12124187 DH12QL Đặng Khánh Hưng 8 8 8.0
40 13114378 DH13NK Nguyễn Tiến Hưng 8 5 5.6
41 13115052 DH13CB Nguyễn Phạm Phú Hữu 2 5.5 4.8
42 12149235 DH12QM Nguyễn Thanh Huy
43 12154087 DH12OT Mã Nhật Huy 5 4.5 4.6
44 13114598 DH13LNGL Cao Quốc Huy 4.5 3.6
45 13115044 DH13GN Lương Ngọc Huy 10 3.5 4.8



46 13162031 DH13GI Trương Nguyên Huy 8 2.5 3.6
47 12122025 DH12TC Đặng Đăng Khoa
48 14149082 DH14QM Lê Dương Tùng Lâm 8 6 6.4
49 13121087 DH13PT Trần Thùy Linh 5 4 4.2
50 13124181 DH13QL Hồ Hữu Lưu Linh 10 5 6.0
51 13131069 DH13TK Đặng Diệu Linh 5 7 6.6
52 14163129 DH14ES Trần Thị Phương Linh 5 5.5 5.4
53 13130045 DH13DT Lương Diệu Long 5 7.5 7.0
54 14149090 DH14QM Võ Thành Long 5 5.5 5.4
55 13333291 CD13CQ Nguyễn Công Luận 10 7.5 8.0
56 13115274 DH13CB Phạm Đức Lương 2 0.4
57 13131083 DH13TK Bùi Thị Kim Mai 10 6.5 7.2
58 13116123 DH13NT Trần Ngọc Minh
59 13131085 DH13TK Nguyễn Văn Minh 5 5 5.0
60 13155169 DH13KN Thái Uyển My 4.5 3.6
61 14117062 DH14CT Hà My 5 7.5 7.0
62 13115072 DH13GN Hoàng Triệu Nam 5 5.5 5.4
63 14126152 DH14SHB Phạm Hoàng Ngọc 6 1.2
64 13111340 DH13TA Đỗ Văn Nhã 10 4.5 5.6
65 13113149 DH13NHB Sại Hoàng Nhật 3 4.5 4.2
66 14124205 DH14QD Phạm Hoàng Yến Nhi
67 14130278 DH14DTB Nguyễn Duy Oanh 2 4 3.6
68 14114398 DH14NK Nguyễn Tấn Phát 6 7 6.8
69 14117076 DH14CT Nguyễn Thành Phát 5 8.5 7.8
70 14163200 DH14ES Lê Hòa Phát 3 7.5 6.6
71 13118231 DH13CK Nguyễn Văn Phi 5 4 4.2
72 13115324 DH13CB Trần Bảo Phong 3 2.5 2.6
73 14130280 DH14BV Đặng Quốc Phong 10 8.5 8.8
74 12115214 DH12CB Nguyễn Đức Phú 8 3 4.0
75 13125868 DH14BQ Nguyễn An Phúc 5 8 7.4
76 13149302 DH13QM Mai Hoàng Phúc 8 7.5 7.6
77 14122112 DH14QT Ngô Việt Phương 3 2.4
78 13122366 DH13TC Võ Hoàng Quân 3 2.4
79 13153186 DH13CD Trần Minh Quang 3 2.4
80 13114120 DH13LN Trần Văn Quí 10 2 3.6
81 13149322 DH13QM Đỗ Nhật Quỳnh 3 4.5 4.2
82 13155224 DH13KN Nguyễn Thị Như Quỳnh 5 7 6.6
83 14114264 DH14LN Nguyễn Thị Như Quỳnh 4 3.5 3.6
84 14114324 DH14LNGL Mã Văn Quỳnh 8 3 4.0
85 14130100 DH14DTA Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 5 5 5.0
86 12117023 DH12CT Dương Thanh Sang 3 2 2.2
87 13118255 DH13CK Hồ Hoàng Sơn 5 4 4.2
88 13137119 DH13NL Nguyễn Hải Sơn 8 6.5 6.8
89 13120369 DH13KM Trần Trọng Tâm 10 7.5 8.0
90 13138181 DH13TD Phạm Văn Tâm 5 4 4.2
91 14117088 DH14CT Nguyễn Thị Tâm 5 5.5 5.4



92 13114492 DH13CB Lê Đức Tây 10 4.5 5.6
93 13138201 DH13TD Văn Thiên Thăng 5 4 4.2
94 13120373 DH13KM Mai Đăng Thành 5 5 5.0
95 13153023 DH13CD Tăng Thành Thảo 5 5 5.0
96 14130112 DH14DTA Nguyễn Thế Thanh Thảo 5 4 4.2
97 13154055 DH13OT Trương Ngọc Thiện 5 5.5 5.4
98 13112298 DH13DY Trần Chiều Thu 9 5 5.8
99 13115398 DH13CB Đinh Thị Thu 3 6.5 5.8

100 13155320 DH13KN Nguyễn Thị Thủy Tiên 5 4 4.2
101 13114529 DH13NK Nguyễn Văn Tiến 10 3 4.4
102 13125895 DH13BQ Trì Minh Tiến 4 5.5 5.2
103 13138217 DH13TD Nguyễn Đức Tiến
104 13118306 DH13CC Nguyễn Chu Toàn 5 3 3.4
105 13114158 DH13NK Nguyễn Nhật Trà 10 6.5 7.2
106 14131196 DH14CH Trần Huyền Trân 10 4 5.2
107 14131198 DH14CH Võ Trần Uy Triễn 8 7.5 7.6
108 13132402 DH13SP Phạm Thị Thu Trinh 6 3.5 4.0
109 14130136 DH14DTA Phạm Thị Mỹ Trinh 5 5.5 5.4
110 12130116 DH12DT Dương Quốc Trọng 5 4.0
111 11112041 DH11TY Tăng Huỳnh Tuấn Tú
112 13115453 DH13CB Trần Anh Tuấn 5 4.5 4.6
113 13154201 DH13OT Trần Anh Tuấn 10 4.5 5.6
114 13131650 DH13TK Nguyễn Thị Thúy Vân 5 2.5 3.0
115 11120130 CD12CA Nguyễn Hoàng Việt
116 14149192 DH14QM Ngô Tùng Vinh 5 6.5 6.2
117 13121209 DH13PT Nguyễn Trần Hiền Vy 5 5 5.0
118 13162116 DH13GI Huỳnh Nguyễn Nhật Vy 8 4 4.8
119 13333657 CD13CQ Lâm Triều Vỹ 10 8.5 8.8
120 12124357 DH12TB Trần Lê Hoài Xuân 5 4.0


